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Kết quả 

thẩm 

định của 

đơn vị

ĐIỂM 

TỐI 
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Điểm 
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ĐIỂM 

ĐẠT 
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(điểm 

thẩm 

định + 

điểm 

điều tra 

XHH)

Tỷ lệ %

Xếp 

hạng

Năm 

2022

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)

I CÁC ĐƠN VỊ ĐẶC THÙ KHÔNG XẾP THỨ HẠNG (THEO QĐ 2125) 

1
Văn phòng

UBND tỉnh
9.00 8.17 9.50 9.50 0.00 0.00 10.00 9.50 14.50 14.30 9.50 8.50 8.50 8.06 61.00 58.03 0.00 61.00 58.03 95.13

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

2

Văn phòng

Đoàn ĐBQH

&HĐND tỉnh

9.00 7.39 9.50 9.50 0.00 0.00 5.00 4.50 11.50 11.20 6.00 6.00 8.50 7.47 49.50 46.06 0.00 49.50 46.06 93.05
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

3
Thanh tra

tỉnh
11.00 8.56 9.50 9.00 6.75 6.25 8.00 8.00 13.50 13.20 6.00 6.00 10.00 8.81 64.75 59.82 0.00 64.75 59.82 92.39

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

II CÁC ĐƠN VỊ XẾP THỨ HẠNG (THEO QĐ 2125)

1
Sở Khoa học

và Công nghệ
11.00 9.17 9.50 9.00 13.00 12.75 10.00 9.50 14.50 14.47 9.50 9.00 15.50 14.85 83.00 78.74 15.00 14.23 98.00 92.97 94.87 1

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

2 Sở Nội vụ 11.00 10.30 9.50 8.50 13.00 13.00 10.00 9.50 14.50 14.25 9.50 9.00 15.50 13.41 83.00 77.96 15.00 14.14 98.00 92.10 93.98 2
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

3

Sở Lao động 

Thương binh và 

xã hội

11.00 10.59 10.25 9.00 13.00 12.49 10.00 9.50 14.50 14.00 9.50 8.85 15.50 13.62 83.75 78.05 15.00 14.23 98.75 92.28 93.45 3
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

4
Sở Giao thông

- Vận tải
11.00 10.63 9.50 9.00 13.00 12.50 10.00 9.00 14.50 13.50 9.50 9.50 15.50 13.25 83.00 77.38 15.00 13.73 98.00 91.11 92.97 4

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

5
Sở Thông tin và 

Truyền thông
11.00 9.24 9.50 9.00 13.00 13.00 10.00 9.50 14.50 13.50 9.50 8.50 15.50 13.99 83.00 76.73 15.00 14.24 98.00 90.97 92.83 5

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

Không 

xếp 

hạng

KẾT QUẢ CHỈ 

SỐ CẢI CÁCH 

HÀNH CHÍNH 

NĂM 2022
KẾT QUẢ ĐÁNH 

GIÁ MỨC ĐỘ 

HOÀN THÀNH 

NHIỆM VỤ CỦA 

NGƯỜI ĐỨNG 

ĐẦU TRONG 

THỰC HIỆN CẢI 

CÁCH HÀNH 

CHÍNH NĂM 2022

Cải cách tài 

chính công

Xây dựng, phát 

triển chính 

quyền điện tử, 

chính quyền số

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH
                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1

KẾT QUẢ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TRONG THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 29 / 12 /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT ĐƠN VỊ

ĐIỂM CÁC LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH CÁC SỞ, BAN, NGÀNH 

TỔNG ĐIỂM 

THẨM ĐỊNH

TỔNG ĐIỂM 

ĐIỀU TRA 

XHH (đo lường 

sự hài lòng)

TỔNG ĐIỂM 

(THẨM ĐỊNH + 

ĐIỀU TRA XHH)

Công tác chỉ 

đạo, điều hành 

CCHC

Cải cách thể 

chế

Cải cách thủ 

tục hành 

chính

Cải cách tổ 

chức bộ máy 

hành chính 

nhà nước

Cải cách chế 

độ công vụ
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từng đơn 

vị)

Kết quả 

thẩm 

định của 

đơn vị

ĐIỂM 

TỐI 

ĐA

Điểm 
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học đạt 
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KẾT QUẢ CHỈ 

SỐ CẢI CÁCH 

HÀNH CHÍNH 

NĂM 2022
KẾT QUẢ ĐÁNH 

GIÁ MỨC ĐỘ 

HOÀN THÀNH 

NHIỆM VỤ CỦA 

NGƯỜI ĐỨNG 

ĐẦU TRONG 

THỰC HIỆN CẢI 

CÁCH HÀNH 

CHÍNH NĂM 2022

Cải cách tài 

chính công

Xây dựng, phát 

triển chính 

quyền điện tử, 

chính quyền số

TT ĐƠN VỊ

ĐIỂM CÁC LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH CÁC SỞ, BAN, NGÀNH 

TỔNG ĐIỂM 

THẨM ĐỊNH

TỔNG ĐIỂM 

ĐIỀU TRA 

XHH (đo lường 

sự hài lòng)

TỔNG ĐIỂM 

(THẨM ĐỊNH + 

ĐIỀU TRA XHH)

Công tác chỉ 

đạo, điều hành 

CCHC

Cải cách thể 

chế

Cải cách thủ 

tục hành 

chính

Cải cách tổ 

chức bộ máy 

hành chính 

nhà nước

Cải cách chế 

độ công vụ

6
Sở Nông nghiệp 

và PTNT
11.00 9.75 9.50 9.00 13.00 12.75 10.00 9.00 14.50 13.50 9.50 9.25 15.50 13.26 83.00 76.51 15.00 14.24 98.00 90.75 92.60 6

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

7 Sở Tài chính 11.00 9.71 10.25 9.38 13.00 13.00 10.00 9.00 14.50 13.50 9.50 9.00 15.50 13.47 83.75 77.06 15.00 14.30 98.75 91.36 92.52 7
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

8
Sở Công

Thương
11.00 9.86 9.50 8.50 13.00 12.50 10.00 9.50 14.50 14.39 9.50 8.25 15.50 13.27 83.00 76.27 15.00 14.28 98.00 90.55 92.40 8

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

9 Sở Tư pháp 11.00 9.87 9.75 9.25 13.00 12.45 10.00 9.00 14.50 13.48 9.50 8.50 15.50 13.82 83.25 76.37 15.00 14.17 98.25 90.54 92.15 9
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

10
Sở Giáo dục

và Đào tạo
11.00 9.12 10.00 9.50 13.00 12.75 10.00 9.00 14.50 13.48 9.50 8.50 15.50 13.94 83.50 76.29 15.00 14.45 98.50 90.74 92.12 10

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

11 Sở Ngoại vụ 11.00 9.11 9.50 8.50 13.00 13.00 10.00 9.00 12.50 12.30 9.50 8.00 15.50 13.62 81.00 73.53 15.00 14.43 96.00 87.96 91.63 11
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

12
Sở Kế hoạch

và Đầu tư
11.00 9.87 10.00 8.75 13.00 12.75 8.00 6.50 13.50 13.18 6.00 5.50 15.50 14.32 77.00 70.87 15.00 13.23 92.00 84.10 91.41 12

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

13 Sở Xây dựng 11.00 9.60 9.50 9.00 13.00 12.75 10.00 9.00 12.50 11.49 9.50 9.50 15.50 11.96 81.00 73.30 15.00 14.10 96.00 87.40 91.04 13
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

14

Ban Quản lý

Khu kinh tế

tỉnh

11.00 9.08 9.50 9.00 13.00 12.75 10.00 9.00 14.50 13.98 9.50 9.00 15.50 12.31 83.00 75.12 15.00 14.03 98.00 89.15 90.97 14
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ

15

Sở Văn hóa,

Thể thao và

Du lịch

11.00 9.83 9.50 8.50 13.00 12.50 10.00 9.00 14.50 12.40 9.50 8.00 15.50 13.63 83.00 73.86 15.00 14.22 98.00 88.08 89.88 15
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

16
Sở Tài nguyên

và Môi trường
11.00 8.93 10.25 8.69 13.00 12.20 10.00 9.00 14.50 13.50 9.50 9.25 15.50 12.89 83.75 74.46 15.00 14.25 98.75 88.71 89.83 16

Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

17 Sở Y tế 11.00 9.46 9.50 8.75 13.00 12.74 10.00 8.50 14.50 12.19 9.50 8.25 15.50 13.00 83.00 72.89 15.00 14.16 98.00 87.05 88.83 17
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ


